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TỪ KHOÁ TÓM TẮT
ọ

ể

ả
ừ ậ ặ

ứu này đượ ự ệ ằ ắ ễ ế ệ ừ ậ ặ ể
ế ả ọc ly tâm đổ đá dọ ờ ể ệ ần Văn Thờ ỉ

Phương pháp phân tích ả ễn thám và đo đạ ạ ện trường đượ ự ện để đánh giá diễ ế ệ
tích RNM và độ ồ ể ế ả ứ ấ ện tích RNM đã chuyể ừ ạ

ả ọng (7,67 ha/năm) sang trạ ổn đị ừ ự ến kè (1,0 ha/năm). Bãi 
ển đượ ả ệ ở ến kè cũng đã bồ ừ 3,5 cm đế ả ờ

 Mở đầu

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), Việt Nam là một trong những 
vực địa lý và kinh tế quan trọng nhất của cả nước. Về mặt kinh tế, 

ĐBSCL là vựa lúa của cả nước, đóng góp hơn 50 % sản lượng gạo và là 
nguồn cung cấp thực phẩm chính cho Việt Nam và xuất khẩu . Về 
mặt sinh thái, ĐBSCL có hệ động thực vật phong phú và đa dạng, là nơi 
sinh sống của nhiều loài động thực vật quý hiếm và được bảo vệ 
Hệ sinh thái rừng ngập mặn ở đây không chỉ hỗ trợ đa dạng sinh học 
mà còn bảo vệ vùng nội địa khỏi hiện tượng xâm nhập mặn và ảnh 
hưởng của biến đổi khí hậu, như nước biển dâ

Tuy nhiên, khu vực này cũng đang phải đối mặt với nhiều thách 
thức, bao gồm sự suy giảm tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường, 
và nhất là tác động của biến đổi khí hậu. Xói mòn bờ biển, sụt lún đất 
và xâm nhập mặn là những vấn đề cấp bách cần được giải quyết để bảo 
vệ sự phát triển bền vững của khu vực này. Trong đó, xói lở bờ biển là 
một trong những vấn đề nghiêm trọng và cấp bách tại ĐBSCL, gây ra 
nhiều hậu quả tiêu cực cho đời sống kinh tế và môi trường sinh thái 
của khu vực 

Để đối phó với tình trạng xói lở bờ biển ngày càng nghiêm trọng, 
rất nhiều giải pháp công trình và phi công trình đã được triển khai như 
đê biển bê tông cốt thép ở Tiền Giang, kè mỏ hàn bằng ống vải địa kỹ 

thuật ở Bến Tre, kè cọc tre ở Sóc Trăng hay kè cọc ly tâm giảm sóng ở 
Bạc Liêu, Cà Mau. Một trong các giải pháp công trình đang được áp 
dụng phổ biến ở ĐBSCL là kè cọc ly tâm đổ đá . Ưu điểm nổi bật 
của loại kè này là làm giảm đáng kể chiều cao sóng và từ đó giảm thiểu 
tác động của năng lượng sóng đến bờ biển . Trong những năm qua, 
đã có rất nhiều nghiên cứu về hiệu quả giảm sóng và độ ổn định của kè 
cọc ly tâm . Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn rất ít nghiên cứu về 
hiệu quả tái tạo bãi biển và khả năng phục hồi rừng ngập mặn (RNM) 
của loại kè này . Vì vậy, nghiên cứu này tập trung phân tích 
khả năng tạo bãi và phục hồi RNM của kè cọc ly tâm đổ đá nhằm bổ 
sung kiến thức và hiệu quả của loại kè này. Để thực hiện nghiên cứu, 
tuyến kè cọc ly tâm dọc theo bờ biển Tây huyện Trần Văn Thời tỉnh Cà 
Mau được lựa chọn như một trường hợp nghiên cứu cụ thể (

Khu vực nghiên cứu (KVNC) là đoạn kè cọc ly tâm dài khoảng 3,5 
km dọc theo bờ biển tây huyện Trần Văn Thời tỉnh Cà Mau. Tuyến kè 
cọc ly tâm được xây dựng từ năm 2019 với bề rộng đỉnh kè B = 2,6 m, 
cao trình đỉnh kè +1,6 m. Kết cấu kè gồm hai hàng cọc ly tâm ứng suất 
trước đường kính D = 300 mm có chiều dài L = 7 m. Khoảng cách hai 
tim cọc theo phương ngang 2100 mm, theo phương dọc 550 mm. Giữa 
hai hàng cọc được đổ đá để làm giảm năng lượng sóng khi
truyền qua kè [19]. 
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Khu vực nghiên cứu, bản đồ ĐBSCL được vẽ lại 
từ nghiên cứu của 

Kết cấu kè cọc ly tâm 

 Phương pháp nghiên cứu

Các bước nghiên cứu được tiến hành như trong sơ đồ trên 
. Đầu tiên, các số liệu về địa hình bãi biển và ảnh vệ tinh sẽ được thu 

thập. Từ số liệu ảnh vệ tinh, các phương pháp phân tích ảnh viễn thám 
sẽ được áp dụng để tính toán sự thay đổi diện tích RNM. Song song đó, 
phương pháp tính toán chênh cao sẽ được áp dụng để tính toán độ bồi 
xói bãi biển từ các số liệu khảo sát địa hình bãi biển giữa hai thời điểm 
khác nhau. Sau cùng, các kết luận về hiệu quả của kè cọc ly tâm sẽ được 
rút ra từ kết quả về sự thay đổi diện tích RNM và xói bồi bãi biển.

Sơ đồ nghiên cứu.

 Ảnh viễn thám
 

Ảnh viễn thám từ năm 2021 đến 2023 (Sentinel
Google earth) được tải về và phân tích để tính toán diện tích đường bờ 
theo phương pháp đã được trình bày chi tiết trong nghiên cứu của 
Thuận và ctv. (2021) . Các kết quả tính toán diện tích RNM được 
vẽ lên cùng biểu đồ với kết quả nghiên cứu của Thuận và ctv. (2021) 

để so sánh và cho thấy hiệu quả phục hồi RNM của tuyến kè ly 
tâm phá sóng. Thông tin chi tiết về từng loại ảnh viễn thám được trình 

Bảng 

Bảng Thông tin ảnh viễn thám.

chụp ảnh
Độ phân giải Cảm biế Nguồn
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 Khảo sát địa hình và tính toán xói bồi bãi biển
 

Để thực hiện tính toán xói bồi bãi biển, các trụ đá được sử dụng 
làm mốc quan trắc ( ). Các trụ đá được đóng theo lưới hình chữ 
nhật và lưu tọa độ bằng máy RTK ( ). Ban đầu, cao độ đỉnh các 
trụ đá được đặt ngang bằng với cao độ bãi biển. Sau khoảng thời gian 
01 tháng, cao trình bãi biển sẽ được khảo sát lại và so sánh với cao 
trình đỉnh các trụ đá để tính toán độ bồi/xói của bãi biển. Chi tiết cách 
tính toán được thể hiện như trên 

Các trụ đá được sử dụng m mốc quan trắc xói/bồi.
 

Vị trí các trụ đá.
 

Sơ đồ mô phỏng cách tính xói/bồi bãi biển.
 

 Kết quả
 Biến động diện tích RNM

 
Diễn biến diện tích RNM tại đoạn xây kè cọc ly tâm từ năm 2000 

đến năm 2023 được trình bày như trên . Trong đó, các số liệu từ 
năm 2000 đến năm 2020 được tham khảo từ nghiên cứu của Thuận và 

. Các số liệu từ năm 2021 đến năm 2023 được thực 
hiện phân tích trong nghiên cứu 

Dựa trên biểu đồ trên , có thể phân chia diễn biến diện tích 
RNM tại KVNC thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 từ năm 2000 đến năm 
2021 chứng kiến sự suy giảm rất nhanh của RNM với vận tốc suy giảm 
lên đến 0 021 ha/ngày hay 7,67 ha/năm. Trong giai đoạn 2 từ năm 
2021 đến năm 2023, diện tích RNM tuy vẫn còn bị suy giảm nhưng với 
vận tốc suy giảm rất nhỏ so với giai đoạn 1. Cụ thể, diện tích RNM trong 
giai đoạn 2 suy giảm với vận tốc 0,003 ha/ngày hay xấp xỉ 1,1 ha/năm. 
Giảm 7 lần so với giai đoạn 1. Có thể nhận thấy trên , thời điểm 

dựng tuyến kè cọc ly tâm là vào năm 2019. Sau năm 2019, diện 
tích RNM đã chuyển từ xu thế suy giảm mạnh sang xu thế ổn định. Điều 
này chứng tỏ hiệu quả của kè cọc ly tâm trong phục hồi diện tích RNM.

Biến động diện tích RNM.
 

 Kết quả đo xói bồi
 

Kết quả đo xói/bồi bãi biển được thể hiện như trong ảng 2. 
thể nhận thấy tại vị trí trụ đá PB1, cao trình bờ biển không có biến 
động. Tại vị trí các trụ đá PB2 và PB3, bãi biển được bồi thêm một lớp 
bùn cát bằng 3,5 và 7,0 cm. Điều này chứng tỏ khả năng tạo bãi của kết 
cấu kè cọc ly tâm.
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2021 chứng kiến sự suy giảm rất nhanh của RNM với vận tốc suy giảm 
lên đến 0 021 ha/ngày hay 7,67 ha/năm. Trong giai đoạn 2 từ năm 
2021 đến năm 2023, diện tích RNM tuy vẫn còn bị suy giảm nhưng với 
vận tốc suy giảm rất nhỏ so với giai đoạn 1. Cụ thể, diện tích RNM trong 
giai đoạn 2 suy giảm với vận tốc 0,003 ha/ngày hay xấp xỉ 1,1 ha/năm. 
Giảm 7 lần so với giai đoạn 1. Có thể nhận thấy trên , thời điểm 

dựng tuyến kè cọc ly tâm là vào năm 2019. Sau năm 2019, diện 
tích RNM đã chuyển từ xu thế suy giảm mạnh sang xu thế ổn định. Điều 
này chứng tỏ hiệu quả của kè cọc ly tâm trong phục hồi diện tích RNM.

Biến động diện tích RNM.
 

 Kết quả đo xói bồi
 

Kết quả đo xói/bồi bãi biển được thể hiện như trong ảng 2. 
thể nhận thấy tại vị trí trụ đá PB1, cao trình bờ biển không có biến 
động. Tại vị trí các trụ đá PB2 và PB3, bãi biển được bồi thêm một lớp 
bùn cát bằng 3,5 và 7,0 cm. Điều này chứng tỏ khả năng tạo bãi của kết 
cấu kè cọc ly tâm.

 

Bảng Kết quả đo xói/bồi bãi biển.

Vị trí trụ đá Tọa độ ) /bồi (+)
Đơn vị (cm)

Từ các kết quả phân tích diễn biến diện tích RNM và đo đạc khảo 
sát địa hình bãi biển. Có thể nhận thấy diện tích RNM tại khu vực xây 
kè ly tâm đang có xu thế ổn định và bãi biển phía trong kè ly tâm đang 

xu hướng được bồi lắng bằng các lớp bùn cát.

 Kết luận

Phương pháp phân tích ảnh và khảo sát địa hình đã được thực 
hiện để đánh giá hiệu quả tạo bãi và phục hồi RNM của tuyến kè cọc ly 
tâm dọc theo biển Tây huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Các kết quả 
chính của nghiên cứu này có thể tóm tắt như sau:
- Diện tích RNM tại KVNC có xu thế ổng định từ sau khi xây kè. Cụ thể, 

diện tích RNM trước khi xây kè có xu thế suy giảm với tốc độ 7,67 
ha/năm trong khi độ suy giảm diện tích RNM sau khi xây kè chỉ còn 
xấp xỉ 1,0 ha/năm.

- Bãi biển phía trong tuyến kè ly tâm đang được bồi lắng theo phương 
thẳng đứng với tốc độ từ 3,5 đến 7 cm/tháng.

- Các kết quả trên chứng tỏ kè cọc ly tâm đã phát huy hiệu quả trong 
việc tạo bãi và phục hồi RNM.

ệ ả
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